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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ BỒNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 11/2024/HS - ST 

Ngày 06 - 03 - 2024 

 

NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

    TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI 
   

           Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   - Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Diễn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

+ Ông: Lê Anh Chiến;  

+ Bà: Nguyễn Lê Minh Nhu. 

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng Thị Anh Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Tấn Hoàng - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng 

Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 21/2024/TLST - HS ngày 

30 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

110/2024/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2024 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn K. Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

23/7/2000 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Nơi cư trú: Tổ dân phố 03, thị trấn 

Trà X, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 10/12; Nghề nghiệp: Công nhân; Con ông 

Nguyễn Văn Nhi, sinh năm 1974; Con bà Nguyễn Thị Thẩn (chết); vợ, con: chưa 

có; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt; Bị bắt tạm giam từ ngày 

25/12/2023 đến ngày 17/01/2024; Bị cáo đang tại ngoại, “có mặt”; 

- Người đại diện hợp pháp cho bị hại Trần Văn H đã chết: Ông Trần Văn B, 

sinh năm 1965 và bà Tạ Thị X, sinh năm 1968. Cùng địa chỉ: 24, Nại Nghĩa 3, tổ 

8, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. “Anh B có mặt, 

chị X vắng mặt”; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Lữ Thị N, sinh năm 2003. 

Nơi cư trú: Tổ dân phố 3, thị trấn Trà X, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. “có 

mặt”; 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn Bến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào sáng ngày 02/7/2023, Nguyễn Văn K không có giấy phép lái xe theo 

quy định, điều khiển xe mô tô mang Bển kiểm soát 76P1-113.61 đi từ xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi về nhà tại thị trấn Trà X, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (tức hướng từ Đông sang Tây). Đến khoảng 07 giờ 15 

phút cùng ngày, khi đang lưu thông qua Km 45+10 Quốc lộ 24C, thuộc thôn Phú 

An, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng (trước trạm xá xã Trà Phú), K quan sát thấy anh 

Trần Văn H đang đi bộ ngang qua đường, theo hướng Nam – Bắc, lúc này anh H 

đang đi bộ ở phần đường phía Nam, K bấm còi báo hiệu và tiếp tục điều khiển xe 

mô tô di chuyển về phía trước, đi phần đường bên pH (phần đường phía Bắc), 

nhưng không giảm tốc độ, thì K thấy anh H đã đi bộ qua vạch kẻ đường (tức anh 

H đã đi qua phần đường Phía Bắc). Lúc này, K điều khiển xe mô tô lách (tránh) 

về phía bên pH nhưng do khoảng cách quá gần nên xe mô tô do K điều khiển 

tông vào người anh H làm anh H té ngã xuống đường, K và xe mô tô tiếp tục 

loạng choạng (mất thăng bằng) sau đó ngã xuống lề đường phía Bắc. Hậu quả, 

anh H được đưa đi cấp cứu, đến ngày 03/7/2023 thì tử vong; Nguyễn Văn K bị 

thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, xe mô tô 

BKS 76P1-113.61 hư hỏng nhẹ.  

Tại bản kết luận giám định tử thi số 1372/KL-KTHS, ngày 31/7/2023 của 

Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Nguyên nhân chết 

của ông Trần Văn H: Chấn thương sọ não nặng. 

Đối với xe mô tô Bển kiểm soát 76P1-113.61 là của Lữ Thị N; Sáng ngày 

02/7/2023 Nguyễn Văn K đến nhà trọ chị N để mượn xe nhưng không có chị N ở 

nhà, K thấy xe còn gắn chìa khóa nên tự lấy và điều khiển xe mô tô nói trên sau 

đó thì xảy ra tai nạn.  

  Sau khi vụ việc xảy ra Nguyễn Văn K và gia đình đã chủ động đến thăm 

hỏi, bồi thường số tiền 17.000.000 đồng (mười bảy triệu đồng) cho gia đình anh 

H.  

Tại bản Kết luận giám định số 726/KL-KTHS, ngày 07/8/2023 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, kết luận: Điểm va chạm đầu tiên 

giữa xe mô tô mang Bển kiểm soát 76P1-113.61 với ông Trần Văn H là mặt 

trước đầu ốc trục bên trái bánh trước xe mô tô 76P1-113.61 (tạo ra dấu vết chất 

lạ và lông tóc bám dính trong diện kích thước (1x0,5)cm ở đầu ốc trục bên trái 

bánh trước), với mặt ngoài cẳng chân pH của ông Trần Văn H (tạo ra dấu vết xây 

sát da, bầm tụ máu trong diện kích thước (4x2)cm ở mặt ngoài 1/3 trên cẳng 

chân pH. Vị trí va chạm đầu tiên trên mặt đường giữa xe mô tô mang Bển kiểm 
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soát 76P1-113.61 với ông Trần Văn H là khu vực phía Đông Nam đầu Đông 

Nam dấu vết cày xước liên lục trên mặt đường (ký hiệu V1), thuộc phần đường 

phía Bắc Quốc lộ 24C. 

Tại phiếu kết quả xét nghiệm lúc 09 giờ 10 phút, ngày 02/7/2023 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi kết luận về nồng độ cồn trong máu của Nguyễn 

Văn K: Xét nghiệm định lượng Ethanol (cồn) trong máu có giá trị <10mg/100ml 

được xem như âm tính (theo HDSD hoá chất MULTIGEN ethnol). 

Tại bản cáo trạng số 16/CT-VKS ngày 20 tháng 11 năm 2023 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn K 

về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a Khoản 2 

Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố như 

bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a Khoản 2 Điều 260; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54, Điều 38 của BLHS xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn K từ 12 đến 18 tháng tù. 

       Vật chứng vụ án gồm:  

01 (một) xe mô tô mang Bển kiểm soát 76P1 – 113.61, nhãn hiệu 

YAMAHA; số loại SIRIUS; màu Đen; số máy E32VE472639; số khung 

RLCUE3720MY086628. Ngày 25/10/2023 Quyết định xử lý vật chứng bằng 

hình thức trả lại cho chủ sở hữu là bà Lữ Thị N, sinh năm 2003, thường trú tại 

TDP 3, thị trấn Trà X, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 

        Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và 

những  người  tham gia tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tố tụng: Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện Trà Bồng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Trà Bồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng. 

[2] Về sự vắng mặt của đại diện hợp pháp của bị hại bà Tạ Thị X: Ông B 

chồng bà X xác định bà X không thể đến phiên tòa, giao cho ông B đại diện; yêu 

cầu của ông B chính là yêu cầu của bà X nên vẫn tiến hành xét xử theo quy định 

tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự; 
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[3] Đối với hành vi lén lút tự lấy xe Mô tô 76 P1 – 113.61 của chị N mà 

chi N không Bết của bị cáo, ngày 15/01/2024 Tòa án đã có quyết định trả hồ sơ 

để điều tra bổ sung, ngày 30/01/2024 Viện kiểm sát nhân nhân huyện Trà Bồng 

cho rằng không cấu thành tội trộm cắp tài sản; Do vậy Tòa án vẫn xét xử theo 

nội dung truy tố và đã đưa ra quyết định xét xử theo quy định tại Điều 298 của 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

[4] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình 

như bản Cáo trạng; lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án; phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Vào sáng ngày 02/7/2023 Nguyễn Văn 

K, không có giấy phép lái xe  theo quy định điều khiển xe mô tô mang Bển kiểm 

soát 76P1-113.61, đi phần đường bên pH theo hướng từ Đông sang Tây trên 

Quốc lộ 24C thuộc thôn Phú An, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; 

trục đường có phương Đông – Tây, khi thấy anh H đi bộ qua đường K không 

giảm tốc độ dẫn đến va chạm với anh Trần Văn H. Hậu quả anh H chết tại thôn 

Phú An, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng. 

             Hành vi của Nguyễn Văn K vi phạm khoản 6 Điều 5 Thông tư số 

31/2019/TT-BGTVT, ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải, quy định về 

tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao 

thông đường bộ; 

           Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung bản cáo 

trạng, chứng cứ có trong hồ sơ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội: 

“Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại  điểm a 

Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với 

người bị hại Trần Văn H khi qua hướng từ Nam sang Bắc của làng đường phía 

Bắc theo hướng từ Đông sang Tây Km 45 + 10 Quốc lộ 24C thiếu sự cẩn thận 

quan sát độ an toàn nên cũng có lỗi. 

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội: 

Hành vi bị cáo đã xâm phạm đến những quy định của nhà nước về an toàn 

giao thông đường bộ, là những quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông vận 

tải, đảm bảo cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ được thông suốt, được 

tiến hành bình thường, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của công dân; bị cáo 

có đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử là cần 

thiết; pH cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định tương 

xứng với hành vi bị cáo thực hiện mới có đủ điều kiện nhằm cải tạo giáo dục 

riêng và phòng ngừa chung. 

[6] Về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng: 
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 Tình tiết tăng nặng: Không; tình tiết giảm nhẹ: Trong giai đoạn điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường 

trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và yêu cầu 

Tòa án cho bị cáo hưởng án treo, bị hại cũng có lỗi. Do đó, cần xem đây là 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51;  khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự 2015 được sửa 

đổi, bổ sung 2017 để xem xét giảm nhẹ hình phạt và áp dụng một hình phạt dưới 

mức thấp nhất của khung hình phạt cho bị cáo. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi vụ việc xảy ra Nguyễn Văn K và gia 

đình đã chủ động đến thăm hỏi, bồi thường số tiền 17.000.000 đồng (mười bảy 

triệu đồng) cho gia đình anh H (Bà Phạm Thị Nhi, sinh năm 1987, thường trú tại 

thôn Phú An, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng là người được ủy quyền đã nhận 

thay); tại phiên tòa ông Trần Văn B đại diện gia đình bị hại thừa nhận đã nhận và 

không yêu cầu bồi thường gì thêm, nên Tòa không xem xét. 

[8] Về vật chứng của vụ án: 01 (một) xe mô tô mang Bển kiểm soát 76P1 

– 113.61, nhãn hiệu YAMAHA; số loại SIRIUS; màu Đen; số máy 

E32VE472639; số khung RLCUE3720MY086628. Ngày 25/10/2023 Quyết định 

xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho chủ sở hữu là bà Lữ Thị N, sinh năm 

2003, thường trú tại TDP 3, thị trấn Trà X, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. 

          [9] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo làm nghề công nhân phổ thông, thu nhập 

không ổn định nên không áp dụng. 

[10] Đề nghị của Kiểm sát viên về hình phạt phù hợp với nhận định của 

Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[11] Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016. Buộc bị cáo pH chịu 200.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 260; Điều 38; điểm b, s Khoản 1, khoản 2 

Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Điều 331 

và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án được trừ thời 

gian tạm giam từ ngày 25/12/2023 đến ngày 17/01/2024. 
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 2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn K pH chịu 200.000 

đồng (Hai trăm nghìn đồng). 

 Bị cáo; người đại diện hợp pháp của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; Riêng bà Tạ thị X vắng mặt có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được Nêm yết 

công khai tại UBND nơi cư trú; quyền được yêu cầu công bố hay không công bố 

bản án.  

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

     Lê Anh Chiến           Nguyễn Lê Minh Nhu 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Diễn 
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Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Trà Bồng; 

- Chi Cục THADS huyện Trà Bồng; 

- Cơ quan THAHS CA huyện Trà Bồng; 

- Cơ quan CSĐT CA huyện Trà Bồng; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Công Diễn 
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THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Diễn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
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- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND huyện Trà Bồng; 

- Chi Cục THADS huyện Trà Bồng; 

- Cơ quan THAHS CA huyện Trà Bồng; 

- Cơ quan CSĐT CA huyện Trà Bồng; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

 

 

 

 

Nguyễn Công Diễn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


